HQ01-CCTKTKTN
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

Số: …………………/BC-CQBHVB
	


BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH KHOẢN TỜ KHAI TẠM NHẬP XĂNG, DẦU

Tháng ……. năm ……..
	Stt
	Doanh nghiệp (tên, địa chỉ)
	Mặt hàng
	Tạm nhập
	Tái xuất
	Chuyển tiêu thụ nội địa
	Quá hạn chưa thanh khoản

	
	
	
	Số, ngày tháng năm tờ khai
	Tổng lượng (nghìn tấn)
	Trị giá (nghìn USD)
	 Số, ngày tháng năm tờ khai
	Tổng lượng (nghìn tấn)
	Trị giá (nghìn USD)
	Số, ngày tháng năm tờ khai
	Tổng lượng (nghìn tấn)
	Trị giá (nghìn USD)
	Tổng số tiền thuế 

các loại đã nộp
	Số, ngày tháng năm tờ khai
	Tổng lượng (nghìn tấn)
	Trị giá (nghìn USD)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NK
	TTĐB
	VAT
	Tổng cộng
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đánh giá, nhận xét:

1. Nêu cụ thể những vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý;

2. Nêu cụ thể hiện tượng lợi dụng quy định tại các văn bản hiện hành liên quan (nếu có), đề xuất biện pháp xử lý;

3. Đề xuất khác (nếu có).

	Công chức hải quan lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công chức)
	…………………………, ngày ……. tháng …….năm …….

Lãnh đạo Chi cục Hải quan
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Chi cục)


HQ02-CTKTKTN
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN


Số: …………………/BC-CQBHVB
	


BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH KHOẢN TỜ KHAI TẠM NHẬP XĂNG, DẦU

Quý: …………/2012

	Stt
	Doanh nghiệp (tên, địa chỉ)
	Mặt hàng
	Tạm nhập
	Tái xuất
	Chuyển tiêu thụ nội địa
	Quá hạn chưa thanh khoản

	
	
	
	Tổng số tờ khai
	Lượng (nghìn tấn)
	Trị giá (nghìn USD)
	Tổng số tờ khai
	Lượng (nghìn tấn)
	Trị giá (nghìn USD)
	Tổng số tờ khai
	Lượng (nghìn tấn)
	Trị giá (nghìn USD)
	Tổng số tiền thuế 
các loại đã nộp
	Tổng số tờ khai
	Lượng (nghìn tấn)
	Trị giá (nghìn USD)
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NK
	TTĐB
	VAT
	Tổng cộng
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đánh giá, nhận xét:

1. Nêu cụ thể những vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý;

2. Nêu cụ thể hiện tượng lợi dụng quy định tại các văn bản hiện hành liên quan (nếu có), đề xuất biện pháp xử lý;

3. Đề xuất khác (nếu có).

	Công chức hải quan lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công chức)
	…………………………, ngày ……. tháng …….năm …….

Lãnh đạo Phòng GSQL/NV

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Cục)


HQ03-CCTTTX

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN


Số: …………………/BC-CQBHVB
	


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC TÁI XUẤT XĂNG DẦU
Từ ngày …. tháng …. năm 2012 đến ngày …. tháng …. năm 2012

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Số, ngày tháng năm tờ khai tạm nhập
	Mặt hàng
	Lượng (nghìn tấn)
	Trị giá (USD)
	Số, ngày tháng năm tờ khai tái xuất
	Mặt hàng
	Lượng (nghìn tấn)
	Trị giá (USD)
	Xử lý vi phạm 

(nêu cụ thể, nếu có)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đánh giá, nhận xét:

1. Nêu cụ thể những vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý;

2. Nêu cụ thể hiện tượng lợi dụng quy định tại các văn bản hiện hành liên quan (nếu có), đề xuất biện pháp xử lý;

3. Đề xuất khác (nếu có).

	Công chức hải quan lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công chức)
	…………………………, ngày ……. tháng …….năm …….

Lãnh đạo Chi cục Hải quan
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Chi cục)


HQ04-CTTTX

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN


Số: …………………/BC-CQBHVB
	


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC TÁI XUẤT XĂNG DẦU XUẤT
Quý ………/2012

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Mặt hàng
	Tổng số tờ khai tạm nhập
	Lượng

(nghìn tấn)
	Trị giá 

(USD)
	Tổng số tờ khai tái xuất
	Tổng lượng (nghìn tấn)
	Tổng trị giá (USD)
	Tổng số vụ vi phạm (nếu có)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	
	


Đánh giá, nhận xét:

1. Nêu cụ thể những vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý;

2. Nêu cụ thể hiện tượng lợi dụng quy định tại các văn bản hiện hành liên quan (nếu có), đề xuất biện pháp xử lý;

3. Đề xuất khác (nếu có).

	Công chức hải quan lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công chức)
	…………………………, ngày ……. tháng …….năm …….

Lãnh đạo Phòng GSQL/NV

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Cục)


